	

	Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	-----------------

	Số :   03 / SPL/CV
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01  năm 2013


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm 2012)

	Kính gửi :
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

	
	·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Tên Công ty đại chúng : 
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính : 
Lô II-2B, Cụm V, Nhóm Công Nghiệp II, Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Vốn điều lệ :
124.999.900.000  đồng

Mã Chứng khoán :
SPP

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1.  Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị :
	STT
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1. 
	Bà: Dương Thị Thu Hương
	Chủ tịch
	04
	100%
	

	2. 
	Ông: Dương Quốc Thái
	Phó chủ tịch
	04
	100%
	

	3. 
	Ông: Dương Đức Chính
	Phó chủ tịch
	04
	100%
	

	4. 
	Ông: Dương Văn Xuyên
	Thành viên
	04
	100%
	

	5. 
	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn
	Thành viên
	04
	100%
	

	6. 
	Ông: Doãn Hoàng Việt
	Thành viên
	04
	100%
	

	7. 
	Ông: Dương Thái Bình
	Thành viên
	04
	100%
	

	8. 
	Bà: Nguyễn Thị Tường Vi 
	Thành viên
	04
	100%
	

	9. 
	Ông: Hoàng Xuân Chính
	Thành viên
	04
	100%
	

	10. 
	Ông : Nguyễn Nhân Nghĩa
	Thành viên
	04
	100%
	

	11. 
	Ông : Vũ Quang Thịnh
	Thành viên
	04
	100%
	


2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc :
Hội đồng Quản trị tập trung tổ chức lãnh, chỉ đạo Ban điều hành Công ty có nhiều thông tin nhằm ứng phó với những biến động bất thường tình hình kinh tế trong nước và thế giới trước ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động đến các Doanh Nghiệp trong đó ngành nhựa nói chung và ngành bao bì màng ghép nói riêng.
Hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tới các mặt hoạt động Công ty, kịp thời điều chỉnh thích ứng xu thế mới, duy trì ổn định các mặt hoạt động Công ty vượt qua những khó khăn thách thức… thể hiện qua những kết quả sau :

Trong 6 tháng cuối năm, HĐQT đã tổ chức 2 buổi họp thường kỳ và ban hành thêm 03 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như : Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013 và các vấn đề về việc mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng…
Bên cạnh đó, HĐQT còn tập trung thảo luận, bàn bạc nhằm để giải quyết các sự kiện cấp bách liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo tình hình tài chính, các khoản tín dụng Ngân hàng, điều chỉnh sách lược hợp lý trong từng thời điểm nhằm đưa ra những phương án Kinh doanh hiệu quả nhất. 
+ Đầu tư trang thiết bị: Công ty đã hoàn tất việc đầu tư một hệ thống máy ghép có dung môi hiện đại nhất Việt Nam tầm cỡ của Đông Nam Á. Nhờ đó, trong năm 2012, Công ty cho ra đời một loạt các sản phẩm mới chất lượng cao cấp, chưa thông dụng trên thị trường Việt Nam và tiến tới sẽ đẩy mạnh việc xuất khẩu bao bì qua các sản phẩm cao cấp được ghép từ hệ thống máy này đến thị trường các Quốc gia như: EU, Nhật,… 
+ Công ty đã hoàn chỉnh việc cải tạo nhà xưởng, trang bị hệ thống phòng Kiểm tra – Thử nghiệm với các máy móc hiện đại được chọn lựa từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới: như Zwick-Roell (Đức), Mocon (USA), Shimadzu (Nhật)… tạo sự khép kín trong quá trình nghiên cứu, kiểm tra thuộc tính màng đặc chưng bao bì, nhằm mục đích thiết lập tiêu chuẩn hàng hóa, công khai các chỉ tiêu chất lượng, tạo độ tin cậy cao nơi khách hàng, Hiện đã được tổ chức VILAS và Viện tiêu chuẩn Anh Quốc công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, HACCP, SA 8000 : 2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 17025. 
+ Hiện đại hóa dây chuyền công nghệ : Đầu tư công nghệ cao, chú trọng lập trình hóa cho các công đoạn khó kiểm soát, nhằm tối ưu hóa các thông số kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất và đặc biệt là những hoạch định cải tiến công nghệ đặc thù bao bì nhựa màng ghép phức hợp.

+ Phát triển nguồn nhân lực: Ngoài việc đào tạo, nâng cấp nhân sự tại chỗ, Công ty đang áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng lao động để thu hút nhân tài trong và ngoài ngành nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động chất lượng  ngày càng cao. Hiện nay, Công ty đang hoàn tất việc xây dựng hệ thống lương nhằm thu hút nhân tài, đội ngũ Cán bộ Kỹ thuật, Cán bộ Quản lý và Công nhân tay nghề cao có bản lĩnh và kỹ năng toàn diện.  
+ Lãnh chỉ đạo toàn diện đưa các hoạt động Sản xuất Kinh doanh Công ty Saplastic ổn định phát triển vươn lên tầm cao mới, phát huy hình ảnh và diện mạo mới bằng chiến lược kinh doanh nhất quán phù hợp với xu thế và tư duy đặc thù của cá nhân và tập thể.
II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :

	STT
	Số nghị quyết
	Ngày
	Nội dung

	1. 
	001/2012/SPL-NQ
	25/02/2012
	Triển khai thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

	2. 
	002/2012/SPL-NQ
	27/02/2012
	Triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

	3. 
	003/2012/SPL-NQ
	22/04/2012
	Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012

	4. 
	004/2012/SPL-NQ
	22/04/2012
	Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Eximbank

	5. 
	005/2012/SPL-NQ
	18/06/2012
	Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Eximbank

	6. 
	006/2012/SPL-NQ
	16/07/2012
	Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Cộng Hòa

	7. 
	007/2012/SPL-NQ
	19/07/2012
	Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Eximbank


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán.
Không thay đổi
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	STT
	Tên tổ chức/ cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại Công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

	Ghi chú

	1
	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
	
	CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Phó TGĐ
	021601679
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	547,350
	4.38%
	

	1.1
	DƯƠNG VĂN XUYÊN
	
	Bố
	020425806
	17/06/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	300,000
	2.40%
	

	1.2
	PHAN THỊ NGÀO
	
	Mẹ
	020537411
	
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	1.3
	DƯƠNG TIẾN HỒNG
	
	Anh
	
	
	
	Hưng Phú, Quận 8, Tp.HCM
	
	
	

	1.4
	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA
	
	Chị
	
	
	
	Bắc California, USA
	
	
	

	1.5
	DƯƠNG VINH HIỂN
	
	Anh
	
	
	
	Nam California, USA
	
	
	

	1.6
	DƯƠNG THÁI BÌNH
	
	Em
	022794772
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	146,130
	1.17%
	

	1.7
	DƯƠNG QUỐC VIỆT
	
	Em
	
	
	
	Pert, Australia
	
	
	

	1.8
	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH
	
	Em
	022412419
	27/10/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	181,000
	1.45%
	

	1.9
	DƯƠNG QUỐC THÁI
	
	Em
	022714623
	10/02/2012
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	523,740
	4.19%
	

	2
	DƯƠNG QUỐC THÁI
	
	P.CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ
	022714623
	10/02/2012
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	523,740
	4.19%
	

	2.1
	DƯƠNG VĂN XUYÊN
	
	Bố
	020425806
	17/06/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	300,000
	2.40%
	

	2.2
	PHAN THỊ NGÀO
	
	Mẹ
	020537411
	
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	2.3
	LƯU THỊ MINH HẰNG
	
	Vợ
	022542370
	12/08/2009
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	528,150
	4.23%
	

	2.4
	DƯƠNG TIẾN HỒNG
	
	Anh
	
	
	
	Hưng Phú, Quận 8, Tp.HCM
	
	
	

	2.5
	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA
	
	Chị
	
	
	
	Bắc California, USA
	
	
	

	2.6
	DƯƠNG VINH HIỂN
	
	Anh
	
	
	
	Nam California, USA
	
	
	

	2.7
	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
	
	Chị
	021601679
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	547,350
	4.38%
	

	2.8
	DƯƠNG THÁI BÌNH
	
	Anh
	022794772
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	146,130
	1.17%
	

	2.9
	DƯƠNG QUỐC VIỆT
	
	Anh
	
	
	
	Pert, Australia
	
	
	

	2.10
	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH
	
	Anh
	022412419
	27/10/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	181,000
	1.45%
	

	2.11
	DƯƠNG HOÀNG LONG
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	
	
	

	2.12
	DƯONG HOÀNG DUNG
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	
	
	

	3
	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH
	
	P.CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM PTGĐ
	022412419
	27/10/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	181,000
	1.45%
	

	3.1
	DƯƠNG VĂN XUYÊN
	
	Bố
	020425806
	17/06/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	300,000
	2.40%
	

	3.2
	PHAN THỊ NGÀO
	
	Mẹ
	020537411
	
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	3.3
	LÊ NGỌC NGA
	
	Vợ
	022321008
	
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	3.4
	DƯƠNG TIẾN HỒNG
	
	Anh
	
	
	
	Hưng Phú, Quận 8, Tp.HCM
	
	
	

	3.5
	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA
	
	Chị
	
	
	
	Bắc California, USA
	
	
	

	3.6
	DƯƠNG VINH HIỂN
	
	Anh
	
	
	
	Nam California, USA
	
	
	

	3.7
	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
	
	Chị
	021601679
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	547,350
	4.38%
	

	3.8
	DƯƠNG THÁI BÌNH
	
	Anh
	022794772
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	146,130
	1.17%
	

	3.9
	DƯƠNG QUỐC VIỆT
	
	Anh
	
	
	
	Pert, Australia
	
	
	

	3.10
	DƯƠNG QUỐC THÁI
	
	Em
	022714623
	10/02/2012
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	523,740
	4.19%
	

	3.11
	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	3.12
	DƯƠNG QUỐC THẮNG
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	4
	DƯƠNG VĂN XUYÊN
	
	TV HĐQT
	020425806
	17/06/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	300,000
	2.40%
	

	4.1
	PHAN THỊ NGÀO
	
	Vợ
	020537411
	
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	4.2
	DƯƠNG THỊ VÂN
	
	Chị
	
	
	
	Nam California-USA
	
	
	

	4.3
	DƯƠNG VĂN SAN
	
	Anh
	
	
	
	Sydney, Australia
	
	
	

	4.4
	DƯƠNG THỊ ĐIỄM
	
	Chị
	
	
	
	277/3 Đoàn Văn Bơ, Q.4, Tp. HCM
	
	
	

	4.5
	DƯƠNG THỊ KÍNH
	
	Em
	
	
	
	Ban Thung, Pakke, Lào
	
	
	

	4.6
	DƯƠNG TIẾN HỒNG
	
	Con
	
	
	
	Hưng Phú, Quận 8, Tp.HCM
	
	
	

	4.7
	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA
	
	Con
	
	
	
	Bắc California, USA
	
	
	

	4.8
	DƯƠNG VINH HIỂN
	
	Con
	
	
	
	Nam California, USA
	
	
	

	4.9
	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
	
	Con
	021601679
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	547,350
	4.38%
	

	4.10
	DƯƠNG THÁI BÌNH
	
	Con
	022794772
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	146,130
	1.17%
	

	4.11
	DƯƠNG QUỐC VIỆT
	
	Con
	
	
	
	Pert, Australia
	
	
	

	4.12
	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH
	
	Con
	022412419
	27/10/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	181,000
	1.45%
	

	4.13
	DƯƠNG QUỐC THÁI
	
	Con
	022714623
	10/02/2012
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	523,740
	4.19%
	

	5
	DƯƠNG THÁI BÌNH
	
	TV HĐQT
	022794772
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	146,130
	1.17%
	

	5.1
	DƯƠNG VĂN XUYÊN
	
	Bố
	020425806
	17/06/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	300,000
	2.40%
	

	5.2
	PHAN THỊ NGÀO
	
	Mẹ
	020537411
	
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	5.3
	TRƯƠNG NGỌC ÁNH
	
	Vợ
	
	
	
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	5.4
	DƯƠNG TIẾN HỒNG
	
	Anh
	
	
	
	Hưng Phú, Quận 8, Tp.HCM
	
	
	

	5.5
	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA
	
	Chị
	
	
	
	Bắc California, USA
	
	
	

	5.6
	DƯƠNG VINH HIỂN
	
	Anh
	
	
	
	Nam California, USA
	
	
	

	5.7
	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
	
	Chị
	021601679
	10/08/2007
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	547,350
	4.38%
	

	5.8
	DƯƠNG QUỐC VIỆT
	
	Em
	
	
	
	Pert, Australia
	
	
	

	5.9
	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH
	
	Em
	022412419
	27/10/1999
	CA TP. HCM
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	181,000
	1.45%
	

	5.10
	DƯƠNG QUỐC THÁI
	
	Em
	022714623
	10/02/2012
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	523,740
	4.19%
	

	5.11
	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
	
	
	

	6
	NGUYỄN HỒNG TUẤN
	
	TV HĐQT
	011499630
	28/04/2005
	CA Hà Nội
	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	322,470
	2.58%
	

	6.1
	NGUYỄN NGỌC TÔN
	
	Bố
	010601678
	
	CA Hà Nội
	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	
	

	6.2
	TRẦN THỊ HÀ
	
	Mẹ
	011785207
	
	CA Hà Nội
	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	
	

	6.3
	HÀ THỊ TUYẾT ANH
	
	Vợ
	011978655
	
	CA Hà Nội
	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	
	

	6.4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	
	Em
	011871797
	
	CA Hà Nội
	P 1003, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội
	
	
	

	6.5
	NGUYỄN HÀ MINH ANH
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	
	

	6.6
	NGUYỄN HÀ KHÁNH NAM
	
	Con
	CHƯA CÓ
	
	
	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	
	

	7
	DOÃN HOÀNG VIỆT
	
	TV HĐQT
	011890812
	05/10/2010
	CA Hà Nội
	Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
	50,000
	0.40%


	

	7.1
	DOÃN QUÝ CỐI
	
	Bố
	10197788
	25/06/2008
	CA Hà Nội
	Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
	
	
	

	7.2
	HOÀNG THỊ ĐỊNH
	
	Mẹ
	11072425
	23/06/2005
	CA Hà Nội
	Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
	
	
	

	7.3
	ĐỖ PHƯƠNG ANH
	
	Vợ
	131140666
	17/05/2010
	CA Hà Nội
	Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
	
	
	

	7.4
	DOÃN HOÀNG MAI
	
	Chị
	11890811
	
	CA Hà Nội
	Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
	
	
	

	7.5
	DOÃN HOÀNG LIÊN
	
	Em gái
	12152742
	
	CA Hà Nội
	Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
	
	
	

	8
	NGUYỄN NHÂN NGHĨA
	
	TV HĐQT
	011281834
	18/07/1996
	CA Hà Nội
	Số 6, Lê Thánh Tông, Hà Nội
	-
	
	

	9
	HOÀNG XUÂN CHÍNH
	
	TV HĐQT
	151103451
	15/02/2005
	CA Thái Bình
	35 Nguyễn Văn Tráng, P Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
	-
	
	

	10
	NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
	
	TV HĐQT
	022207650
	02/04/2000
	CA TP. HCM
	45/6P Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	-
	
	

	10.1
	NGUYỄN VĂN AN
	
	Bố
	21043774
	15/07/1995
	CA TP. HCM
	
	
	
	

	10.2
	NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG
	
	Mẹ
	20627316
	15/07/1995
	CA TP. HCM
	
	
	
	

	10.3
	NGUYỄN BÁ HỢP
	
	Chồng
	23724825
	15/06/1999
	CA TP. HCM
	
	
	
	

	10.4
	NGUYỄN QUANG NHỰT
	
	Em trai
	22257415
	28/02/2008
	CA TP. HCM
	
	80.000
	0.64%


	

	11
	VŨ QUANG THỊNH
	
	TV HĐQT
	011574744
	26/01/2000
	CA Hà Nội
	11 Ngõ Hậu Khuông, Phố Bạch Mai, P. Bạch Mai , Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	-
	
	

	12
	ĐỖ THỊ NGHIÊU
	
	B. KIỂM SÓAT
	023133915
	11/06/2007
	CA TP. HCM
	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM
	409,260
	3.27%
	

	12.1
	LƯU THỊ MINH HẰNG
	
	Con
	022542370
	12/08/2009
	CA TP. HCM
	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	528,150
	4.23%
	

	12.2
	LƯU QUỐC DŨNG
	
	Con
	024179579
	30/12/2003
	CA TP. HCM
	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM
	108,000
	0.86%
	

	13
	TRẦN THỊ BÍCH
	
	B. KIỂM SOÁT
	010140985
	10/12/1997
	CA Hà Nội
	Số 24, Trần Hưng Đạo, Hà Nội
	2,250
	0.02%
	

	13.1
	LÊ THỊ VI
	
	Mẹ
	011499630
	
	CA Hà Nội
	Số 02, TT Tcty Dược, Đông quan, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, HN
	
	
	

	13.2
	NGUYỄN VĂN SÁU
	
	Chồng
	011198089
	12/12/1997
	CA Hà Nội
	Số 02, TT Tcty Dược, Đông quan, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, HN
	
	
	

	13.3
	NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
	
	Con
	011629591
	10/12/1997
	CA Hà Nội
	Tâp thể Hàng Không, Ngõ 295 Thụy Khuê, Hà Nội
	
	
	

	13.4
	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
	
	Con
	011835753
	06/10/2007
	CA Hà Nội
	Tập thể BCTrị, Số 24, Trần Hưng Đạo, Hà Nội
	
	
	

	14
	LÊ DUYÊN ANH
	
	B. KIỂM SOÁT
	023504653
	30/05/1997
	CA TP. HCM
	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM
	50,000
	0.40%
	

	14.1
	LÊ DUYÊN VỪNG
	
	Bố
	023878890
	04/05/2001
	CA TP. HCM
	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM
	
	
	

	14.2
	LÊ THỊ GÁI
	
	Mẹ
	024855976
	14/02/2008
	CA TP. HCM
	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM
	
	
	

	14.3
	LÊ DUYÊN HỒNG
	
	Anh
	370002749
	24/04/2009
	CA. Kiên Giang
	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
	
	
	

	14.4
	LÊ HỒNG PHONG
	
	Anh
	370440865
	03/07/2005
	CA. Kiên Giang
	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
	
	
	

	14.5
	LÊ DUYÊN CẢNH
	
	Anh
	
	
	
	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
	
	
	

	14.6
	LÊ THỊ THÚY
	
	Chị
	024287476
	20/10/2004
	CA TP. HCM
	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM
	
	
	

	14.7
	ĐÀM SAO MAI
	
	Vợ
	022383405
	
	CA TP. HCM
	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM
	
	
	

	14.8
	LÊ ĐÀM TUẤN ANH
	
	Con
	B3656967
	
	P. XNC bộ Công An
	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM
	
	
	

	15
	PHẠM TIẾN ĐỒNG
	
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	024806149
	20/08/2007
	CA TP. HCM
	110/27/50/13 KP4, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
	8,525
	0.07%
	

	15.1
	ĐỖ THỊ QUÝ
	
	Vợ
	025348696
	20/08/2010
	CA TP. HCM
	110/27/50/13 KP4, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
	
	
	

	15.2
	PHẠM VĂN CHÍNH
	
	Bố
	161151993
	04/11/2009
	CA Hà Nam
	Xóm 3, Đặng xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
	
	
	

	15.3
	CHU THỊ ĐIỆN
	
	Mẹ
	161384770
	04/11/2009
	CA Hà Nam
	Xóm 3, Đặng xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
	
	
	

	15.4
	PHẠM VĂN ĐÍNH
	
	Anh
	162227688
	06/07/2007
	CA Hà Nam
	110/27/50/13 KP4, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
	
	
	

	15.5
	PHẠM THỊ ĐIỀU
	
	Chị
	162227709
	02/07/2007
	CA Hà Nam
	1/20/14 Tổ 1, KP 1, P. Hiệp Thành, Quận 12
	
	
	

	15.6
	PHẠM THỊ SÁNG
	
	Em
	168063444
	04/08/1999
	CA Hà Nam
	Xóm 3, Đặng xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
	
	
	

	15.7
	PHẠM THỊ  SONG
	
	Em
	168240042
	23/05/2006
	CA Hà Nam
	Xóm 3, Đặng xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
	
	
	

	16
	TẠ THỊ TUYẾT LAN
	
	Người UQ CBTT
	024774939
	20/07/2007
	CA TP. HCM
	389/56/4/8 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12
	75
	0.00%
	

	16.1
	NGUYỄN PHÚ LỘC
	
	Chồng
	024523158
	26/01/2010
	CA TP. HCM
	389/56/4/8 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12
	
	
	

	16.2
	TRẦN THỊ VIỆN
	
	Mẹ
	168062514
	02/06/1999
	CA. Hà Nam
	Xóm 9, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam
	
	
	

	16.3
	TẠ THỊ THÚY
	
	Em
	162063453
	22/04/1994
	CA. Hà Nam
	Xóm 10, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
	
	
	

	16.4
	TẠ THỊ THẢO
	
	Em
	025352270
	08/07/2010
	CA TP. HCM
	78/22 A Đường TA 32, P. Thới An, Quận 12
	
	
	


2. Giao dịch cổ phiếu: 

	STT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1.
	Vietnam Investment Fund II, Limited
	Cổ đông lớn
	756.000
	6,05%
	0
	0%
	bán


3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):  Không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)
  P. Chủ tịch Hội đồng Quản trị
                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

(Đã ký)  

Dương Quốc Thái

